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HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

       Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ  

 Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 tại thành phố Hải Phòng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 1304/KH-BGDĐT ngày 04/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) về việc Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X năm 

2024;  

Căn cứ Quyết định số 3318/QĐ-BGDĐT ngày 19/10/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 

2024;Quyết định số 4586/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 

X năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 11/3/2024 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2024 tại Hải Phòng; 

Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ HKPĐ toàn quốc lần thứ X 

năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ Hội khỏe Phù 

Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 tại thành phố Hải Phòng, thành phần gồm các 

ông (bà) có tên sau:  

- Phụ trách chung: Ông Đỗ Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Các thành viên (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024 thực hiện nhiệm vụ theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức 



Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X và tự giải thể sau khi kết thúc Hội khỏe Phù 

Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

           Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ cơ quan Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, Hiệu 

trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT có liên quan cùng các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:  
- Bộ GDĐT; Vụ GDTC; 

- UBND thành phố; 

- BCĐ, BTC HKPĐ toàn quốc; 

- Thành Đoàn; 

- UBND quận, huyện; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng CMNV Sở; 

- Phòng GDĐT quận, huyện; 

- Trường THPT, PT nhiều cấp; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

TM.BAN TỔ CHỨC 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Bùi Văn Kiệm 

 

 



DANH SÁCH LỰC LƯỢNG TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA HỖ TRỢ 

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 – Toàn quốc tại Thành Phố Hải Phòng 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTC, ngày       tháng      năm 2024) 

 

1. Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ Đoàn vận động viên các tỉnh, thành phố: 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 
Đơn vị phụ 

trách 

1.  Bùi Khánh Toàn 

Trưởng phòng 

KT&KĐCLGD, Sở 

GDĐT 

0912413623 
Hà Nội, 

Hải Phòng, 

Đà Nẵng, 

Huế 2.  Vũ Thị Khánh Linh 
CV phòng KT&KĐCLGD, 

Sở GDĐT 
0942087799 

3.  Chu Thị Hằng PHT - TH Dư Hàng 0983135286 

Hà Nội 4.  Hoàng Thị Yến PHT- TH Tân Trào 0986193662 

5.  Nguyễn Quang Sơn PHT - THCS Trần Phú 0902100391 

6.  Vũ Văn Năng GV - TH Vĩnh Niệm 0947758928 

Đà Nẵng 7.  Huỳnh Tuấn Hiệp GV - TH Trần Hưng Đạo 0936063276 

8.  Đỗ Nguyên Ngọc GV - TH Trần Hưng Đạo 0868659826 

9.  Bùi Thu Hương 
GV - TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 
0762327279 

Huế 10.  Đào Lê Cả GV - THCS Hoàng Diệu 0328707677 

11.  Phạm Trung Kiên 
GV-THCS Nguyễn Bá 

Ngọc 
0934249686 

12.  Trần Thu Hằng 
Trưởng phòng GDTH, Sở 

GDĐT 
0904945928 

Lai Châu, 

Lào Cai, 

Bắc Cạn, 

Lạng Sơn 13.  Nguyễn Văn Cả 
CV phòng GDTH, Sở 

GDĐT 
0903225481 

14.  Phạm Bích Ngà GV- TH Nguyễn Văn Tố 0936988184 
Lai Châu 

15.  Phạm Công Thành GV- TH Nguyễn Văn Tố 0965265288 

16.  Trần Phương Linh GV -  THCS Đông Hải 0377466146 
Lào Cai 

17.  Bùi Nhật Hạ GV - TH Nguyễn Đức Cảnh 0793277098 

18.  Phạm Văn Nhanh GV- THCS Võ Thị Sáu 0974898046 
Bắc Cạn 

19.  Hoàng Văn Thắng GV- THCS Võ Thị Sáu 0904274565 

20.  Mai Thị Bình GV- THCS Ngô Quyền 093 4693486 
Lạng Sơn 

21.  Nguyễn Phương Linh GV-THCS Ngô Quyền 094 2083556 

22.  Nguyễn Anh Thuấn 
Trưởng phòng GDTX và 

ĐH, Sở GDĐT 
0912282494 

Hà Giang, 

Tuyên 

Quang, 

Cao Bằng 23.  Đặng Hoàng Anh 
CV phòng GDTX và ĐH, Sở 

GDĐT 
0936001379 

24.  Phạm Thị Dung GV - THCS Vĩnh Niệm 0772286140 Hà Giang 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 
Đơn vị phụ 

trách 

25.  Đặng Trần Côn GV-THCS Tô Hiệu 0904330592 

26.  Hoàng Gia Kiên GV - THCS Trần Phú 0981781922 
Tuyên Quang 

27.  Trần Tân Minh GV - THCS Trần Phú 0983826299 

28.  Lương Thị Hường GV-THCS Tô Hiệu 0983846864 
Cao Bằng 

29.  Nguyễn Tất Được GV-THCS Tô Hiệu 0934511811 

30.  Đào Văn Minh 
Chánh Thanh Tra sở,Sở 

GDĐT 
0943596568 Phú Thọ, 

Thái Nguyên, 

Vĩnh Phúc 31.  Nguyễn Thị Linh 
CV Phòng GDTrH, Sở 

GDĐT 
0903210190 

32.  
Nguyễn Thanh 

Lương 
GV - THCS Lê Chân 0789330141 

Phú Thọ 33.  Trịnh Trọng Cường GV - THCS Lê Chân 0383689568 

34.  Ngô Thị Hưởng 
GV - THCS Trương Công 

Định 
0936678189 

35.  Nguyễn Văn Hữu 
GV - THCS Trương Công 

Định 
0904433289 

Thái Nguyên 
36.  Vũ Thị Thủy GV - THCS Chu Văn An 0973060012 

37.  Bùi Đức Thinh GV - THCS Chu Văn An 0782156227 

38.  Hoàng Xuân Tùng GV - THCS Chu Văn An 0936983188 
Vĩnh Phúc 

39.  Bùi Văn Thạch GV - THCS Chu Văn An 0822466699 

40.  
Nguyễn Thị Thu 

Hoài 

Phó Chánh Thanh Tra, Sở 

GDĐT 
0983307375 Bắc Cạn, 

Hưng Yên, 

Hải Dương 41.  Hoàng Thị Hà 
CV Phòng KHTC, Sở 

GDĐT 
0936961068 

42.  
Đào Thị Mai 

Phương 
NV - THCS Chu Văn An 0346591984 

Bắc Cạn 

43.  Nguyễn Tiến Thành GV - THCS Chu Văn An 0934258428 

44.  Đỗ Văn Phương GV - THCS Lạc Viên 0988887319 

Hưng Yên 
45.  

Vũ Nguyễn Phương 

Thảo GV -  THCS Đông Hải 0868361025 

46.  Trịnh Thị Thu Hồng GV -  THCS Đông Hải 0908392522 
Hải Dương 

47.  
Nguyễn Thị Bích 

Thảo 
GV - THCS Lạc Viên 0335700956 

48.  
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

Phó Trưởng phòng 

GDTrH, Sở GDĐT 
0982704866 

Hòa Bình, 

Quảng Ninh, 

Ninh Bình, 

Bắc Ninh 49.  Trần Duy Mạnh 
CV phòng GDTrH Sở 

GDĐT 
0941899090 

50.  Vũ Thị Nhất GV - THCS Lạc Viên 0969468391 
Hòa Bình 

51.  Phạm Ngọc Diệp GV -  THCS Đông Hải 0912121696 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 
Đơn vị phụ 

trách 

52.  Vũ Duy Phước GV -  THCS Đằng Lâm 0326064686 
Quảng Ninh 

53.  Nguyễn Thị Nga GV - THCS Đà Nẵng 0932243607 

54.  Phạm Thanh Huyền GV - THCS Đà Nẵng 0936555087 
Ninh Bình 

55.  Phạm Thu Trang GV - THCS Đà Nẵng 0906199864 

56.  Đặng Hương Thảo GV -  THCS Đằng Lâm 0364207510 
Bắc Ninh 

57.  Đỗ Thị Thanh Mai GV - THCS Quang Trung 0384940512 

58.  Đặng Vũ Thắng 
Trưởng Phòng Tổ chức 

cán bộ, Sở GDĐT 
0913064968 Hồ Chí Minh, 

Tây Ninh, 

Bình Dương 59.  
Nguyễn Thị Minh 

Huệ 

CV Phòng GDMN, Sở 

GDĐT 
0905488817 

60.  Bùi Đức Huynh GV - THCS Quang Trung 0936870833 

Hồ Chí Minh 61.  Nguyễn Văn Hướng GV - THCS Quang Trung 0374123336 

62.  Trần Thảo Nguyên 
GV - THCS Lê Hồng 

Phong 
0968426915 

63.  Trần Thu Hằng 
GV - THCS Lê Hồng 

Phong 
0772362224 

Tây Ninh 

64.  Trịnh Thị Ngọc Anh GV -  THCS Đằng Lâm 0852568298 

65.  Nguyễn Quốc Bảo GV -  THCS Đằng Lâm 0904363191 
Bình Dương 

66.  Nguyễn Vân Anh GV - THCS An Đà 0926579899 

67.  Lương Quốc Thái 
CV phòng GDTrH, Sở 

GDĐT 
0904100083 Quảng Trị, 

Quảng Nam, 

Quảng Ngãi 68.  Khúc Hải Yến  
CV phòng GDTX&ĐH, Sở 

GDĐT 
0914438505 

69.  Bùi Văn Hướng  
GV - THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 
0975804883 

Quảng Trị 

70.  Vũ Thành Trung 
GV - THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 
0359727586 

71.  
Phạm Thị Khánh 

Quỳnh 
GV - THCS An Đà 0328912408 

Quảng Nam 

72.  Phạm Trí Tâm GV - THCS Lý Tự Trọng 0888051077 

73.  Nguyễn Đức Oánh  GV - THCS Quán Toan 0985516256 
Quảng Ngãi 

74.  Lê Bá Nhật GV - THCS Quán Toan 0839822899 

75.  Đào Vũ Chiến 

Phó trưởng phòng 

KT&KĐCLGD, Sở 

GDĐT 

0912122289 Nghệ An, 

Hà Tĩnh, 

Quảng Bình 
76.  Mạc Thành Trung 

CV phòng GDTrH, Sở 

GDĐT 
0942.024.024 

77.  Vũ Hữu Hưng  GV - THCS Quán Toan 0981767212 Nghệ An 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 
Đơn vị phụ 

trách 

78.  Trần Công Long GV - THCS Hùng Vương 0346615725 

79.  Hà Quang Tuân GV - THCS Hùng Vương 0942800669 
Hà Tĩnh 

80.  Trần Văn Hoan GV - THCS Hùng Vương 0913444683 

81.  Trần Thanh Hải GV - THCS Hùng Vương 0972723890 
Quảng Bình 

82.  Đỗ Thị Mai Thùy GV - THCS Bạch Đằng 0772353808 

83.  Phạm Huy Bình 
Phó chánh văn phòng, Sở 

GDĐT 
0903222642 

Gia Lai, 

Phú Yên, 

KonTum, 

Bình Định 84.  
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

CV văn phòng sở, Sở 

GDĐT 
0904136523 

85.  Bùi Như Yến GV - THCS Bạch Đằng 0368870632 

Gia Lai 
86.  

Phạm Thị Ngọc 

Diệp GV - THCS Bạch Đằng 
0775273317 

87.  
Phạm Thị Thu 

Trang GV - THCS Bạch Đằng 
0982971568 

Phú Yên 

88.  Đỗ Thị Linh GV - THCS Bạch Đằng 0964279318 

89.  
Nguyễn Thị Minh 

Hồng GV - THCS Nguyễn Trãi 
0982542688 

KonTum 

90.  Nguyễn Thị Hải GV - THCS Nguyễn Trãi 0904596896 

91.  Nguyễn Thị Duyên GV - THCS Nguyễn Trãi 0906027166 
Bình Định 

92.  Đỗ Tiến Dương GV - THCS Ngô Gia Tự 0372033187 

93.  Nguyễn Kim Hùng 
Phó trưởng phòng tổ chức 

cán bộ, Sở GDĐT 
0915641979 

Thanh Hóa, 

Ninh Thuận, 

Bình Thuận, 

Đồng Nai 94.  Đỗ Thị Thu Trang 
CV phòng GDTrH, Sở 

GDĐT 
0906175519 

95.  Đào Thị Tư Hậu GV - THCS Ngô Gia Tự 0975121665 
Thanh Hóa 

96.  Bùi Quốc Độ GV - THCS Ngô Gia Tự 0974800242 

97.  Đàm Văn Thượng GV - THCS Ngô Gia Tự 0902131016 
Ninh Thuận 

98.  Ngô Thùy Linh GV - THCS Trần Văn Ơn 0702233200 

99.  
Trịnh Thị Ngọc 

Anh GV - THCS Trần Văn Ơn 
0393008174 Bình Thuận 

 
100.  Lê Thanh Huyền GV - THCS Trần Văn Ơn 0906161478 

101.  
Nguyễn Nam 

Hoàng GV - THCS Hồng Bàng 
0963850560 

Đồng Nai 

102.  Lê Thị Ngọc Anh GV - THCS Hồng Bàng 0936779169 

103.  Vương Thị Đào 
Trưởng phòng GD mầm 

non, Sở GDĐT 
0984200457 Long An, 

Đồng Tháp, 

Tiền Giang 104.  
Nguyễn Thị Trang 

Nhung 

CV Phòng GDTrH, Sở 

GDĐT 
0936004869 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 
Đơn vị phụ 

trách 

105.  Nguyễn Thu Trang GV - THCS Hồng Bàng 0778383639 

Long An 
106.  

Dương Thị Thúy 

Hồng GV - THCS Hồng Bàng 
0902221172 

107.  Trần Thị Thu Hoài GV - THCS Hồng Bàng 0936636179 

Đồng Tháp 
108.  

Nguyễn Thị Yến 

Hoa GV - THCS Hồng Bàng 
0949978933 

109.  Nguyễn Thị Thương 

GV - THCS Lương Khánh 

Thiện 0387463089 
Tiền Giang 

110.  Ngô Thị Hường 

GV - THCS Lương Khánh 

Thiện 0903212659 

111.  
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Phó trưởng phòng GD 

mầm non, Sở GDĐT 
0904099212 Vĩnh Long, 

Trà Vinh, 

Sóc Trăng 112.  Nguyễn Thị Thoa 
CV Phòng GDMN, Sở 

GDĐT 
0919155130 

113.  Đinh Đức Linh 

GV - THCS Lương Khánh 

Thiện 0906159688 
Vĩnh Long 

114.  
Nguyễn Thị Thu 

Phương 

GV - THCS Lương Khánh 

Thiện 0988500482 

115.  Nguyễn Đình Thành 

GV - THCS Lương Khánh 

Thiện 0972742799 
Trà Vinh 

116.  Lê Thị Yến 

GV - THCS Lương Khánh 

Thiện 0986385996 

117.  Phạm Thị Mến GV - THCS Trần Phú 0782139555 
Sóc Trăng 

118.  Nguyễn Hữu Bách GV - THCS Trần Phú 0948798824 

119.  Hoàng Thúc Long 
Phó trưởng phòng GDTH, 

Sở GDĐT 
0982160136 An Giang, 

Kiên Giang, 

Bạc Liêu 120.  Nguyễn Thị Bích Hà 
CV phòng GDTH, Sở 

GDĐT 
0989567424 

121.  Bùi Văn Đức GV - THCS Trần Phú 0984945855 
An Giang 

122.  
Hoàng Thị Mai 

Phương GV - THCS Trần Phú 0386814077 

123.  Phạm Văn Diệu GV - THCS Trần Phú 0989129414 
Kiên Giang 

124.  Ngô Thị Thu Hiền GV - THCS Trần Phú 0396148143 

125.  Nguyễn Bá Thi GV - THCS Trần Phú 0906078397 
Bạc Liêu 

126.  Đoàn Đức Cảnh GV - THCS Đồng Hòa 0978456466 

127.  Ngô Văn Nhậm 
Phó chánh thanh tra, Sở 

GDĐT 
0888636568 Cần Thơ, 

Cà Mau, 

Bến Tre 128.  Lê Thị Thanh 
CV phòng GDTrH, Sở 

GDĐT 
0889666179 

129.  Nguyễn Hồng Thịnh GV - THCS Đồng Hòa 0904487124 Cần Thơ 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 
Đơn vị phụ 

trách 

130.  Nguyễn Tiến Đạt GV - THCS Đồng Hòa 0976738941 

131.  Trịnh Thị Ngọc GV - THCS Đồng Hòa 0772285765 
Cà Mau 

132.  Nguyễn Xuân Tứ GV - THCS Bắc Sơn 0966464735 

133.  Trần Thùy Dung GV - THCS Bắc Sơn 0382939617 
Bến Tre 

134.  Phạm Thị Oanh GV - THCS Bắc Sơn 0985544886 

135.  
Phạm Thị Hồng 

Vân 

Phó trưởng phòng 

KT&KĐCLGD, Sở 

GDĐT 

0913678689 
Nam Định, 

Thái Bình, 

Hà Nam 

 136.  Nguyễn Thúy Hằng 
CV Phòng KT&KĐCLGD, 

Sở GDĐT 
0911112789 

137.  Hoàng Thị Loan GV - THCS Nam Hà 0774360316 
Nam Định 

138.  Trần Trọng Văn GV - THCS Nam Hà 0763380641 

139.  Trần Thị Nga GV - THCS Nam Hà 0986271369 
Thái Bình 

140.  Nguyễn Cảnh Toàn GV - THCS Bắc Hà 0348287568 

141.  Vũ Văn Vương GV - THCS Bắc Hà 0367438418 Hà Nam 

 
142.  Ngô Thị Thanh Lê GV - THCS Bắc Hà 0869920381 

143.  
Nguyễn Phương 

Hiền 

Phó trưởng phòng TCCB, 

Sở GDĐT 
0914618689 Yên Bái, 

Điện Biên, 

Sơn La 144.  
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
CV phòng GDTX&ĐH, Sở 

GDĐT 
0934273898 

145.  Hoàng Văn Khoa 

GV - THCS Trần Hưng 

Đạo 0978267459 
Yên Bái 

146.  
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

GV - THCS Trần Hưng 

Đạo 0373175996 

147.  Vũ Thị Bích Hạnh 

GV - THCS Trần Hưng 

Đạo 0988969690 
Điện Biên 

148.  
Nguyễn Thị Kim 

Liên GV -  THCS Tràng Cát 0973241358 

149.  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung GV -  THCS Nam Hải 0899502000 
Sơn La 

150.  
Quách Thị Hương 

Giang GV -  THCS Tràng Cát 0382091595 

151.  Phạm Kim Thúy 
Phó CT công đoàn ngành 

GD HP 
0982324111 Đắk Lắk, 

Khánh Hòa, 

Đắc Nông 152.  Chu Thị Hường 
VP công đoàn ngành GD 

HP 
0978134308 

153.  Vũ Thị An GV -  THCS Lê Lợi 0368456437 

Đắk Lắk 154.  Nguyễn Khánh Linh GV -  THCS Lê Lợi 0973223189 

155.  Trịnh Văn Dũng  GV -  THCS Lê Lợi 0933051562 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 
Đơn vị phụ 

trách 

156.  Lê Tuấn Minh GV -  THCS Lê Lợi 0978076772 
Khánh Hòa 

157.  Hoàng Như Quỳnh GV -  THCS Lê Lợi 0705880786 

158.  Nguyễn Minh Ngọc GV -  THCS Lê Lợi 0936515531 
Đắc Nông 

159.  Vũ Huyền Phương GV -  THCS Lê Lợi 0328714984 

160.  Lê Quốc Hoàn 
CV phòng GDTrH, Sở 

GDĐT 
0984342699 

Bà Rịa Vũng 

Tàu, Lâm 

Đồng, 

Bình Phước 161.  Phạm Thị Thanh Liễu 
CV Phòng GDTH, Sở 

GDĐT 
0936676256 

162.  Nguyễn Bạch Huệ GV -  THCS Đằng Hải 0982193418 Bà Rịa Vũng 

Tàu 
163.  Phạm Duy Khánh GV -  THCS Đằng Hải 0327186871 

164.  Phạm Đức Mạnh GV -  THCS Đằng Hải 0941716025 

Lâm Đồng 165.  Hoàng Thị Minh Tâm GV -  THCS Đằng Hải 0934614584 

166.  
Nguyễn Đồng Thu 

Trang GV -  THCS Đằng Hải 0914260403 

167.  Thân Tiến Duẩn GV -  THCS Đông Hải 0936558862 
Bình Phước 

168.  Nguyễn Thị Nhẹn GV -  THCS Đông Hải 0346612429 

 

  



2. Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ tại các địa điểm thi đấu: 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Số điện thoại 
Bộ môn 

phụ trách 

1.  Đỗ Duy Mạnh 

Lớp ĐKT62ĐH, Khoa Hàng hải, 

Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam 

0902.063.003 

Bóng đá 

THCS 

2.  Nguyễn Công Ước 

Lớp ĐKT62ĐH, Khoa Hàng hải, 

Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam 

0816.816.663 

3.  Đồng Thị Huyền 

Lớp QHH62ĐH, Khoa Hàng hải, 

Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam 

0347.668.960 

4.  Nguyễn Hùng Anh 

Lớp KPM62ĐH, Khoa Công 

nghệ thông tin, Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam 

0877.261.454 

5.  Nguyễn Thị Bích Diệp 

Lớp KPM63ĐH, Khoa Công 

nghệ thông tin, Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam 

0364.147.712 

6.  Bùi An Việt 

Lớp NNA62ĐH, Khoa Ngoại 

ngữ, Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

0394.015.325 

7.  
Mai Quỳnh Minh 

Phương 

Lớp NNA62ĐH, Khoa Ngoại 

ngữ, Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

0383.419.915 

8.  Trần Thị Kiều San 

Lớp KTN62ĐH, Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam 

0868.374.576 

Bóng đá 

THPT 

(Nam) 

9.  Vũ Minh Quân 

Lớp LQC62ĐH, Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam 

0832.691.896 

10.  Phạm Ngọc Linh 

Lớp KTT62ĐH, Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam 

0898.266.340 

11.  Trần Minh Hải 

Lớp XDD62ĐH, Khoa Công 

trình, Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

0876.236.183 

12.  Phạm Duy Hoàng 

Lớp CTT63ĐH, Khoa Công 

trình, Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

0904.068.169 

13.  Đào Công Đạt 

Lớp VTT63ĐH, Khoa Đóng tàu, 

Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam 

0971.991.615 

14.  Nguyễn Thị Minh Thư 

Lớp KMT62ĐH, Viện Môi 

trường, Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

0941.661.869 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Số điện thoại 
Bộ môn 

phụ trách 

15.  Nguyễn Quang Khánh 

Lớp QKT62ĐH, Khoa Quản trị 

Tài chính, Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

0898.323.582 

Điền kinh 

16.  Vũ Thanh Thảo 

Lớp QKT63ĐH, Khoa Quản trị 

Tài chính, Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

0918.228.552 

17.  Nguyễn Thị Minh Anh 

Lớp QKC62ĐH, Khoa Máy tàu 

biển, Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

0962.515.461 

18.  Nguyễn Ngọc Thuý  

Lớp QKC62ĐH, Khoa Máy tàu 

biển, Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

0904.235.940 

19.  Bùi Thị Phương Mai 

Lớp ĐTT62ĐH, Khoa Điện - 

Điện tử, Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

0379.310.669 

20.  Tạ Duy Bảo Chiến 

Lớp ĐTV64ĐH, Khoa Điện - 

Điện tử, Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

0826.865.391 

21.  Thị Ngọc Diễm 

Lớp ĐTT64ĐH, Khoa Điện - 

Điện tử, Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

0959.563.582 

22.  Vũ Ngọc Bảo 

Lớp KTN64CL, Viện Đào tạo 

Chất lượng cao, Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam 

0785.726.309 

Taekwondo 

23.  Đinh Đức Khiêm 

Lớp CNT63CL, Viện Đào tạo 

Chất lượng cao, Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam 

0976.797.759 

24.  Phan Anh Cường 

Lớp KNL61ĐH, Viện Cơ khí, 

Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam 

0365.167.356 

25.  Cao Bá Đức 

Lớp KTO62ĐH, Viện Cơ khí, 

Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam 

0927.618.640 

26.  Tạ Thái Hưng 

Lớp IBL62ĐH, Viện Đào tạo 

Quốc tế, Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

0794.196.659 

27.  Cao Đức Thịnh 

Lớp IBL64ĐH, Viện Đào tạo 

Quốc tế, Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

0329.059.064 

28.  Phạm Thị Phương An 

Lớp GDTH2.K22, Khoa Giáo 

dục Tiểu học và Mầm non, 

Trường Đại học Hải Phòng 

0869.622.860 

Cầu lông 

29.  Tạ Thục Nhu 

Lớp SP Toán 3 K22, Khoa Toán 

và KHTN, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0795.264.003 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Số điện thoại 
Bộ môn 

phụ trách 

30.  Lâm Lưu Hoàng Phúc  

Lớp CNTT4.K24 , Khoa Công 

nghệ thông tin, Trường Đại học 

Hải Phòng 

0384.778.487 

31.  Đinh Thị Minh Hằng 

Lớp SPTH2.K24, Khoa Toán và 

KHTN, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0356.025.394 

32.  Ngô Thị Minh Châu 

Lớp SPNV2.k24, Khoa Ngữ Văn 

và KHXH, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0778.301.859 

33.  Nguyễn Hoàng Yến Nhi 

Lớp SPNV2.k24, Khoa Ngữ Văn 

và KHXH, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0329.542.977 

34.  Trương Yến Như 

Lớp SPTH3.K24, Khoa Toán và 

KHTN, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0904.179.030 

35.  Trịnh Phương Linh 

Lớp GDTH2.K24, Khoa Giáo 

dục Tiểu học và Mầm non, 

Trường Đại học Hải Phòng 

0962.368.215 

Võ cổ 

truyền 

36.  Nguyễn Thị Thuỳ Trang 

Lớp GDTH2.K24, Khoa Giáo 

dục Tiểu học và Mầm non, 

Trường Đại học Hải Phòng 

0964.603.589 

37.  Nguyễn Hoài Linh 

Lớp GDTH1.K24, Khoa Giáo 

dục Tiểu học và Mầm non, 

Trường Đại học Hải Phòng 

0775.326.986 

38.  Trần Ngọc Trâm 

Lớp KTKT2.K23, Khoa Kế toán 

- Tài chính, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0344.317.883 

39.  Phạm Phương Thảo 

Lớp GDTH1.K24, Khoa Giáo 

dục tiểu học và Mầm non, Trường 

Đại học Hải Phòng 

0859.582.794 

40.  Trần Minh Nguyệt 

Lớp GDTH1.K23, Khoa Giáo 

dục tiểu học và Mầm non, Trường 

Đại học Hải Phòng 

0988.639.410 

41.  Nguyễn Thùy Ngân 
Lớp NNA 5 K22, Khoa Ngoại 

ngữ, Trường Đại học Hải Phòng 
0343.859.814 

42.  Nguyễn Phương Nguyên 
Lớp NNTQ5.K22, Khoa Ngoại 

ngữ, Trường Đại học Hải Phòng 
0865.753.761 

Bóng đá 

THPT 

(Nam) 

43.  Bùi Thị Kiều Loan 

Lớp SP Toán 2 K22, Khoa Toán 

và KHTN, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0886.029.088 

44.  Phạm Thị Dung 

Lớp GDTH1.K23, Khoa Giáo 

dục Tiểu học và Mầm non, 

Trường Đại học Hải Phòng 

0343.227.958 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Số điện thoại 
Bộ môn 

phụ trách 

45.  Nguyễn Thị Mơ 

Lớp KTKT2.K23, Khoa Kế toán 

- Tài chính, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0353.036.295 

46.  Phạm Thanh Trà 

Lớp GDTH3.k22, Khoa Giáo dục 

Tiểu học và Mầm non, Trường 

Đại học Hải Phòng 

0352.005.662 

47.  Hoàng Yến Ngọc  

Lớp QTMAR1.K24, Khoa Kinh 

Tế & QTKD, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0901.518.870 

48.  Đinh Thị Thảo Vân 

Lớp GDTH2.K22, Khoa Giáo 

dục Tiểu học và Mầm non, 

Trường Đại học Hải Phòng 

0823.121.388 

Đá cầu 

49.  Nguyễn Thị Hải Yến 

Lớp SP Ngữ văn 1 K23, Khoa 

Ngữ Văn và KHXH, Trường Đại 

học Hải Phòng 

0 355.983.575 

50.  Vũ Thị Ngọc Minh  

Lớp GDTH2.K22, Khoa Giáo 

dục Tiểu học và Mầm non, 

Trường Đại học Hải Phòng 

0969.766.325 

51.  Vũ Thị Thanh Mai  
Lớp NNTQ2.K24, Khoa Ngoại 

ngữ, Trường Đại học Hải Phòng 
0862.684.299 

52.  Phạm Thị Thùy Linh 

Lớp SPTH3.K24, Khoa Toán và 

KHTN, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0775.258.439 

53.  Trần Thị Hà Thu 
Lớp SP Anh 3 K24, Khoa Ngoại 

ngữ, Trường Đại học Hải Phòng 
0387.214.334 

54.  Phạm Thị Thu Yến 

Lớp SP Toán 3 K22, Khoa Toán 

và KHTN, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0867.468.170 

Kéo co 

55.  Nguyễn Thị Ngọc Trà 

Lớp KTDN4.K24, Khoa Kế toán 

- Tài chính, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0362.706.898 

56.  Nguyễn Hoàng Tú Anh 

Lớp GDTH2.K23, Khoa Giáo 

dục Tiểu học và Mầm non, 

Trường Đại học Hải Phòng 

0816.555.289 

57.  Phạm Thị Hảo 

Lớp SP Toán 3 K22, Khoa Toán 

và KHTN, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0826.674.155 

58.  Đoàn Thị Thuỳ Dương  

Lớp SPT1.K24, Khoa Toán và 

KHTN, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0788.239.773 

59.  Đào Thị Mai Lan 

Lớp SPT3.K24, Khoa Toán và 

KHTN, Trường Đại học Hải 

Phòng 

0985.529.203 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Số điện thoại 
Bộ môn 

phụ trách 

60.  Bùi Thị Khánh Huyền 

Lớp PL2501, Khoa Luật, Trường 

Đại học Quản lý và Công nghệ 

Hải Phòng 

0888.230.901 

Bóng đá 

THPT 

(Nữ) 

61.  Đặng Xuân Đạt 

Lớp QT2701, Khoa Quản trị kinh 

doanh, Trường Đại học Quản lý 

và Công nghệ Hải Phòng 

0877.175.037 

62.  Nguyễn Thái Hòa Viên 

Lớp QT2701, Khoa Quản trị kinh 

doanh, Trường Đại học Quản lý 

và Công nghệ Hải Phòng 

0773.571.628 

63.  Đỗ Thị Hằng 

Lớp QT2702, Khoa Quản trị kinh 

doanh, Trường Đại học Quản lý 

và Công nghệ Hải Phòng 

0374.242.674 

64.  Lưu Phương Hà 

Lớp QT2702, Khoa Quản trị kinh 

doanh, Trường Đại học Quản lý 

và Công nghệ Hải Phòng 

0379.890.328 

65.  Nguyễn Tiến Phát 

Lớp PL2601, Khoa Luật, Trường 

Đại học Quản lý và Công nghệ 

Hải Phòng 

0866.994.315 

66.  Phạm Hải Dương 

Lớp NA2501, Khoa Ngoại ngữ, 

Trường Đại học Quản lý và Công 

nghệ Hải Phòng 

0926.691.344 

Karate 

67.  Phạm Phương Thúy 

Lớp QT2601K, Khoa Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại học 

Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 

0793.438.636 

68.  Phú Trần Kim Liên 

Lớp CT2701, Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại học Quản 

lý và Công nghệ Hải Phòng 

0783.140.259 

69.  
Nguyễn Mai Việt 

Phương 

Lớp CT2701, Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại học Quản 

lý và Công nghệ Hải Phòng 

0793.297.579 

70.  Nguyễn Văn Quang Anh 

Lớp NA2701A, Khoa Ngoại ngữ, 

Trường Đại học Quản lý và Công 

nghệ Hải Phòng 

0889.603.220 

71.  Lưu Công Minh 

Lớp MT2601, Khoa Môi trường, 

Trường Đại học Quản lý và Công 

nghệ Hải Phòng 

0904.013.218 

72.  Nguyễn Thị Minh Thư 

Lớp PL2501, Khoa Luật, Trường 

Đại học Quản lý và Công nghệ 

Hải Phòng 

0387.208.509 

73.  Nguyễn Bích Ngọc 
Câu lạc bộ Mặt trời - Tình nguyện 

trẻ Hải Phòng 
0348.219.683 

Bơi 74.  Đồng Phạm Trâm Anh 
Lớp 11B11, Trường THPT Lê 

Hồng Phong 
0835.391.447 

75.  Nguyễn Thanh Vy 
Lớp 10C4, Trường THPT Ngô 

Quyền 
0898.154.205 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Số điện thoại 
Bộ môn 

phụ trách 

76.  Nguyễn Tuệ Linh 
Lớp 10A15 Trường THPT Thái 

Phiên 
0934.382.423 

77.  
Hoàng Dương Quang 

Anh 

Lớp 11B6, Trường THPT Lê 

Hồng Phong 
0903.271.007 

78.  Nguyễn Thị Ngọc Linh 
Lớp 10 Sử, Trường THPT 

Chuyên Trần Phú 
0335.548.694 

79.  Lê Đức Anh Tuấn 
Lớp 11A13, Trường THPT Thái 

Phiên 
0764.195.704 

Cờ vua 

80.  Trần Đức Gia Bảo 
Lớp 11A13, Trường THPT Thái 

Phiên 
0325.501.829 

81.  Trần Nguyễn Bình Minh 
Lớp 10A3, Trường THPT Thái 

Phiên 
0326.356.122 

82.  Nguyễn Phương Uyên 
Lớp 11A3, Trường THPT Thái 

Phiên 
0904.361.440 

83.  
Hoàng Nguyễn Quỳnh 

Như 

Lớp 11A10, Trường THPT Thái 

Phiên 
0855.260.807 

84.  Trần Văn Ninh 
Lớp 10A2, Trường THPT Thái 

Phiên 
0972.688.526 

85.  Ngô Đình Hiếu 
Lớp 51CCO1, Khoa Cơ Khí, 

Trường Cao đẳng Hàng hải I 
0332.947.612 

Aerobic 

86.  Nguyễn Bá Định 
Lớp 51 CCO1, Khoa Cơ Khí, 

Trường Cao đẳng Hàng hải I 
0982.405.846 

87.  Ngô Thế Vũ 
Lớp 50CCO2, Khoa Cơ Khí, 

Trường Cao đẳng Hàng hải I 
0338.963.767 

88.  Lê Thị Thảo 
Lớp 50CLG1, Khoa kinh tế, 

Trường Cao đẳng Hàng hải I 
0965.880.729 

89.  Trần Thuỳ Trang 
Lớp 50CLG1, Khoa kinh tế, 

Trường Cao đẳng Hàng hải I 
0337.658.290 

90.  Đoàn Thu Huyền 
Lớp 50CLG1, Khoa kinh tế, 

Trường Cao đẳng Hàng hải I 
0797.310.208 

91.  Đỗ Văn Minh Ninh 
Phó Bí thư Đoàn phường Hòa 

Nghĩa, quận Dương Kinh 
0987.995.837 

Bóng rổ 

92.  Đỗ Minh Tuấn 

Bí thư Chi đoàn Vọng Hải 1, 

Phường Hưng Đạo, quận Dương 

Kinh 

0358.124.452 

93.  Đỗ Đức Thành 
Phó Bí thư Đoàn phường Anh 

Dũng, quận Dương Kinh 
0775.353.888 

94.  Bùi Ngọc Nhi 
Lớp 12B5, Trường THPT Mạc 

Đĩnh Chi 
0985.095.430 

95.  Phạm Thị Lan Anh 

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn 

phường Tân Thành, quận Dương 

Kinh 

0325.911.168 

96.  Vũ Ngọc Quang 
Phó Bí thư Đoàn phường Hải 

Thành, quận Dương Kinh 
0983.774.296 

97.  Bùi Diệu Linh Xã Lê Lợi, huyện An Dương 0368.089.209 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Số điện thoại 
Bộ môn 

phụ trách 

98.  Vũ Hà My 
Thị trấn An Dương, huyện An 

Dương 
0362.572.339 

Bóng đá 

Tiểu học 

99.  Phạm Hồng Khánh 
Xã Đồng Thái, huyện An Dương 

0985.735.048 

100.  Nguyễn Thị Lan Anh 
Xã Đồng Thái, huyện An Dương 

0922.600.486 

101.  Trần Thị Oanh 
Thị trấn An Dương, huyện An 

Dương 
0352.208.250 

102.  Bùi Xuân Mai Xã Lê Lợi, huyện An Dương 0345.176.389 

103.  Đỗ Thành Ngọc 
Lớp 11B3, Trường THPT Quốc 

Tuấn 
0981.064.728 

Vovinam 

104.  Nguyễn Văn Phong 
Lớp 11B6, Trường THPT Quốc 

Tuấn 
0969.883.764 

105.  Nguyễn Trưởng Thành  
Lớp 11B4, Trường THPT Quốc 

Tuấn 
0979.097.694 

106.  Nguyễn Bảo Long 
Lớp 10C1, Trường THPT Quốc 

Tuấn 
0335.842.195 

107.  Bùi Đức Phú 
Lớp 10C2, Trường THPT Quốc 

Tuấn 
0354.216.866 

108.  Đào Văn Quyết  
Lớp 10C7, Trường THPT Quốc 

Tuấn 
0369.712.398 

109.  Lê Trung Đức 
Xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng 

0367.896.696 

Bóng bàn 

110.  Lê Đức Anh 
Xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng 

0828.232.886 

111.  Phạm Thị Phương Liên 
Xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng 

0328.495.040 

112.  Nguyễn Diễn Quỳnh 
Xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng 

0967.425.795 

113.  Nguyễn Thị Minh Hằng 
Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên 

Lãng 
0382.900.282 

114.  Phạm Thị Minh Thu 
Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên 

Lãng 
0866.450.155 

115.  Trần Huy Hoàng xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo 0965.415.309 

Bóng 

chuyền 

116.  Ngô Quỳnh Mai xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo 0346.029.116 

117.  Đỗ Huy Hiệu xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo 0356.994.305 

118.  Vũ Minh Sáng xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo 0918.894.811 

119.  Nguyễn Vũ Thế Phong 
Thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh 

Bảo 
0964.095.516 

120.  
Nguyễn Ngọc Phương 

Mai 
xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo 0374.306.608 

 * Danh sách có 288 thành viên./. 
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